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Trường THCS Văn Quan

Học kỳ 1

Năm học 2025-2026 Có giá trị từ ngày 01/12/2025

Ngày Buổi Tiết 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1

1 T_Anh - Thuỳ TD - Hinh TOAN - Châm VAN - Khánh TD - Dũng T_Anh - V.Anh T_Anh - L.Linh

2 TOAN - Duy VAN - Khánh TD - Hinh TOAN - Trung VAN - Biên TD - Dũng NHAC - Thanh

3
KHTN (Sinh) - 

Liên

LS&ĐL (Sử) - 

Mây
T_Anh - Thuỳ

LS&ĐL (Địa) - 

Diệp
MT - Lê TOAN - Châm VAN - Hơn

4
LS&ĐL (Địa) - 

Diệp
TOAN - Châm VAN - Mây CNghệ - Ninh TOAN - Trung VAN - Khánh

KHTN (Sinh) - 

Đợi

5 NHAC - Huế
KHTN (Sinh) - 

Liên

KHTN (Lý) - 

Duy

KHTN (Hoá) - 

Ơin

LS&ĐL (Địa) - 

Diệp

KHTN (Sinh) - 

Ninh

1 GDDP - Ơin HĐTN - Chính

2 GDDP - Ơin HĐTN - Chính

3 HĐTN - Chính

1 TD - Hinh T_Anh - Thuỳ VAN - Mây TOAN - Trung
KHTN (Sinh) - 

Ninh
TOAN - Châm T_Anh - L.Linh

2 TOAN - Duy GDCD - Thanh TOAN - Châm
LS&ĐL (Sử) - 

Mây
TOAN - Trung

KHTN (Sinh) - 

Ninh
VAN - Hơn

3 VAN - Huệ TOAN - Châm
KHTN (Sinh) - 

Liên
T_Anh - V.Anh

LS&ĐL (Sử) - 

Mây
TD - Dũng TOAN - Tướng

4 TIN - Triển
KHTN (Sinh) - 

Liên
MT - Lê VAN - Khánh T_Anh - V.Anh

LS&ĐL (Sử) - 

Mây
MT - Chính

5
KHTN (Hoá) - 

Ơin

1 HĐTN - Huế HĐTN - Huế HĐTN - Huế HĐTN - Lê HĐTN - Lê HĐTN - Lê

2 HĐTN - Huế HĐTN - Huế HĐTN - Huế HĐTN - Lê HĐTN - Lê HĐTN - Lê

3 HĐTN - Huế HĐTN - Huế HĐTN - Huế HĐTN - Lê HĐTN - Lê HĐTN - Lê

1 TOAN - Duy TD - Hinh TOAN - Châm TD - Dũng TOAN - Trung VAN - Khánh GDCD - V.Anh

2 VAN - Huệ
LS&ĐL (Địa) - 

Diệp

LS&ĐL (Sử) - 

Mây
T_Anh - V.Anh TD - Dũng VAN - Khánh TOAN - Tướng

3 TD - Hinh
KHTN (Hoá) - 

Ơin
TIN - Triển TOAN - Trung VAN - Biên NHAC - Thanh T_Anh - L.Linh

4
KHTN (Hoá) - 

Ơin
T_Anh - Thuỳ

KHTN (Sinh) - 

Liên
GDCD - Mây

KHTN (Sinh) - 

Ninh
TOAN - Châm

KHTN (Lý) - 

V.Linh

5 GDCD - Thanh NHAC - Chính
LS&ĐL (Địa) - 

Diệp

KHTN (Sinh) - 

Ninh

KHTN (Lý) - 

V.Linh
GDCD - Mây

LS&ĐL (Địa) - 

Huệ

1

2

1 VAN - Huệ T_Anh - Thuỳ TOAN - Châm VAN - Khánh VAN - Biên T_Anh - V.Anh TOAN - Tướng

2 T_Anh - Thuỳ TOAN - Châm VAN - Mây NHAC - Thanh T_Anh - V.Anh TIN - Triển TD - Dũng

S

Tiết đọc tại 

thư viện
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Thời khóa biểu lớp học 2 buổi
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3
KHTN (Sinh) - 

Liên
VAN - Khánh T_Anh - Thuỳ

KHTN (Sinh) - 

Ninh
GDCD - Mây MT - Lê

LS&ĐL (Sử) - 

Thảo

4 TOAN - Duy VAN - Khánh
KHTN (Hoá) - 

Ơin
TIN - Triển NHAC - Thanh

LS&ĐL (Sử) - 

Mây
VAN - Hơn

5
LS&ĐL (Sử) - 

Mây

KHTN (Lý) - 

Duy
NHAC - Chính MT - Lê

KHTN (Hoá) - 

Ơin

KHTN (Lý) - 

V.Linh

LS&ĐL (Địa) - 

Huệ

1

2

1
KHTN (Lý) - 

Duy
VAN - Khánh VAN - Mây TOAN - Trung T_Anh - V.Anh

LS&ĐL (Địa) - 

Diệp
TOAN - Tướng

2 T_Anh - Thuỳ TIN - Triển TD - Hinh TD - Dũng
LS&ĐL (Sử) - 

Mây
T_Anh - V.Anh

CNghệ - 

V.Linh

3 VAN - Huệ TOAN - Châm
LS&ĐL (Địa) - 

Diệp

KHTN (Lý) - 

V.Linh
VAN - Biên VAN - Khánh

KHTN (Sinh) - 

Đợi

4 CNghệ - Đợi MT - Lê T_Anh - Thuỳ T_Anh - V.Anh CNghệ - Ninh TOAN - Châm VAN - Hơn

1 MT - Lê
LS&ĐL (Địa) - 

Diệp
TOAN - Châm

LS&ĐL (Sử) - 

Mây
TOAN - Trung CNghệ - Ninh TIN - Hà

2
LS&ĐL (Địa) - 

Diệp
TOAN - Châm GDCD - Thanh VAN - Khánh TOAN - Trung

KHTN (Hoá) - 

Ơin
TD - Dũng

3 SH - Liên SH - Hinh SH - Ơin SH - Lê SH - Ninh SH - Khánh SH - L.Linh

1

2

3

4

C

S
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8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3

LS&ĐL (Sử) - 

Mây
T_Anh - Thắm VAN - Sen VAN - Thảo VAN - Hơn VAN - Biên

TOAN - Tướng VAN - Sen T_Anh - L.Linh
KHTN (Hoá) - 

Liên
CNghệ - Đợi T_Anh - Thuỳ

CNghệ - 

V.Linh
MT - Chính

LS&ĐL (Sử) - 

Sen

KHTN (Sinh) - 

Ninh
TOAN - Trung GDDP - Thảo

TD - Dũng TOAN - Duy
LS&ĐL (Địa) - 

Huệ
T_Anh - V.Anh

KHTN (Lý) - 

V.Linh
NHAC - Chính

HĐTN - Chính HĐTN - Chính HĐTN - Chính HĐTN - Thanh HĐTN - Thanh HĐTN - Thanh

HĐTN - Chính HĐTN - Chính HĐTN - Chính HĐTN - Thanh HĐTN - Thanh HĐTN - Thanh

HĐTN - Chính HĐTN - Chính HĐTN - Chính HĐTN - Thanh HĐTN - Thanh HĐTN - Thanh

LS&ĐL (Địa) - 

Huệ
TOAN - Duy TD - Dũng TOAN - Triển VAN - Hơn TOAN - Tướng

T_Anh - L.Linh TD - Dũng MT - Chính TOAN - Triển TD - Hinh GDDP - Thảo

VAN - Hơn
KHTN (Lý) - 

V.Linh

KHTN (Hoá) - 

Ơin
VAN - Thảo

KHTN (Sinh) - 

Ninh
MT - Lê

NHAC - Thanh
KHTN (Hoá) - 

Ơin
TOAN - Duy

KHTN (Lý) - 

V.Linh
TOAN - Trung CNghệ - Đợi

KHTN (Sinh) - 

Đợi
CNghệ - Trung NHAC - Thanh T_Anh - V.Anh

KHTN (Hoá) - 

Liên

KHTN (Lý) - 

V.Linh

GDDP - Sen GDDP - Thảo
Ôn10 Anh - 

L.Linh

Ôn10 Anh - 

Thuỳ

GDDP - Sen GDDP - Thảo
Ôn10 Anh - 

L.Linh

Ôn10 Anh - 

Thuỳ

KHTN (Sinh) - 

Đợi
T_Anh - Thắm VAN - Sen TOAN - Triển VAN - Hơn TOAN - Tướng

VAN - Hơn TOAN - Duy GDCD - Châm TIN - Triển TOAN - Trung VAN - Biên

TD - Dũng VAN - Sen TOAN - Duy NHAC - Chính
LS&ĐL (Địa) - 

Diệp

LS&ĐL (Địa) - 

Huệ

TOAN - Tướng NHAC - Thanh CNghệ - Trung
LS&ĐL (Địa) - 

Huệ
T_Anh - L.Linh GDCD - Hơn

TIN - Hà GDCD - Châm T_Anh - L.Linh
KHTN (Hoá) - 

Liên
MT - Lê T_Anh - Thuỳ

VAN - Hơn VAN - Sen TOAN - Duy TOAN - Triển TD - Hinh
KHTN (Sinh) - 

Ninh

TOAN - Tướng TOAN - Duy VAN - Sen TD - Hinh GDCD - Hơn VAN - Biên

SINH HOẠT CHI BỘ

Thời khóa biểu lớp học 2 buổi
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GDCD - V.Anh
KHTN (Sinh) - 

Đợi
TIN - Hà

LS&ĐL (Địa) - 

Huệ

LS&ĐL (Sử) - 

Biên
TOAN - Tướng

MT - Chính
LS&ĐL (Địa) - 

Huệ

KHTN (Lý) - 

V.Linh
VAN - Thảo T_Anh - L.Linh

KHTN (Hoá) - 

Liên

T_Anh - L.Linh TIN - Hà
KHTN (Sinh) - 

Đợi
GDCD - Hơn

KHTN (Hoá) - 

Liên
TIN - Triển

Ôn10 Anh - 

V.Anh
GDDP - Thảo TD - Hinh

Ôn10 Anh - 

V.Anh
GDDP - Thảo TD - Hinh

KHTN (Lý) - 

V.Linh
TD - Dũng

LS&ĐL (Địa) - 

Huệ
TOAN - Triển

LS&ĐL (Sử) - 

Biên
T_Anh - Thuỳ

TOAN - Tướng
LS&ĐL (Địa) - 

Huệ
TOAN - Duy MT - Lê TOAN - Trung VAN - Biên

VAN - Hơn VAN - Sen T_Anh - L.Linh T_Anh - V.Anh TOAN - Trung TOAN - Tướng

T_Anh - L.Linh T_Anh - Thắm VAN - Sen VAN - Thảo TIN - Triển
LS&ĐL (Địa) - 

Huệ

KHTN (Hoá) - 

Ơin

KHTN (Sinh) - 

Đợi
TD - Dũng

LS&ĐL (Sử) - 

Thảo
T_Anh - L.Linh

KHTN (Hoá) - 

Liên

LS&ĐL (Sử) - 

Mây

LS&ĐL (Sử) - 

Sen

KHTN (Sinh) - 

Đợi
VAN - Thảo NHAC - Chính

LS&ĐL (Sử) - 

Biên

SH - Dũng SH - Đợi SH - Sen SH - Thảo SH - Chính SH - Biên

Ôn10 Toan - 

Triển

Ôn10 Văn - 

Hơn

Ôn10 Toan - 

Tướng

Ôn10 Toan - 

Triển

Ôn10 Văn - 

Hơn

Ôn10 Toan - 

Tướng

Ôn10 Văn - 

Thảo

Ôn10 Toan - 

Trung

Ôn10 Văn - 

Biên

Ôn10 Văn - 

Thảo

Ôn10 Toan - 

Trung

Ôn10 Văn - 

Biên

PĐ ANH- L.Linh


